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phố

Xã, 

phường, 

thị trấn

A B B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 Trần Xuân Tam 1 27/10/1954 1 1 Hà Văn Cẩm Lạc x x

Lê Thị Xuất 2 04/04/1959 2 1 Hà Văn Cẩm Lạc

2 3 Bùi Xuân Bảo 1 27/05/1974 1 1 Hà Văn Cẩm Lạc

Võ Thị Nam 2 26/04/1977 2 1 Hà Văn Cẩm Lạc
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(Áp dụng cho cấp xã)



Bùi Xuân Hoài 3 11/09/2007 1 1 Hà Văn Cẩm Lạc

3 4 Hà Huy Nhẫn 1 10/12/1978 1 1 Hà Văn Cẩm Lạc

Nguyễn Thị Thức 2 06/08/1978 2 1 Hà Văn Cẩm Lạc

Hà Thị Liễu 3 21/12/2004 2 1 Hà Văn Cẩm Lạc

Hà Huy Trường 3 11/06/2015 1 1 Hà Văn Cẩm Lạc x

4 2 Trần Khắc Nghiêm 1 21/12/1945 1 1 Hà Văn Cẩm Lạc x

Phan Thị Xuân 2 20/10/1949 2 1 Hà Văn Cẩm Lạc

5 1 Nguyễn Thị Thanh 1 20/11/1957 2 1 Hà Văn Cẩm Lạc

6 2 Trần Văn Kỳ 1 18/05/1956 1 1 Hà Văn Cẩm Lạc

Phạm Thị Kiền 2 10/05/1957 2 1 Hà Văn Cẩm Lạc

7 2 Phan Thị Lương 1 20/09/1987 2 1 Hà Văn Cẩm Lạc

Hồ Phan Bảo Châu 3 24/02/2017 2 1 Hà Văn Cẩm Lạc

8 3 Nguyễn Xuân Tăng 1 01/09/1936 1 1 Hà Văn Cẩm Lạc x

Võ Thị Xuân 2 01/03/1955 2 1 Hà Văn Cẩm Lạc

Nguyễn Cao Thanh Huyền 5 28/08/2006 2 1 Hà Văn Cẩm Lạc

9 5 Lê Văn Quyền 1 2/29/1980 1 1 Hà Văn Cẩm Lạc

Nguyễn Thị Thủy 2 6/15/1982 2 1 Hà Văn Cẩm Lạc

Lê Văn Kiên 3 4/25/2004 1 1 Hà Văn Cẩm Lạc

Lê Thị Phương Chuyên 3 7/20/2007 2 1 Hà Văn Cẩm Lạc

Lê Văn Sang 3 6/18/2015 1 1 Hà Văn Cẩm Lạc

10 3 Đặng Văn Phú 1 20/10/1964 1 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc x

Nguyễn Thị Vân 2 20/10/1970 2 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc



Đặng Thị Na 3 08/11/2003 2 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc

11 3 Nguyễn Duy Thuyên 1 10/02/1968 1 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc x

Trương Thị Hoa 2 12/12/1972 2 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc

Nguyễn Thị Trang 3 03/05/2000 1 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc

12 2 Thiều Đăng Khoa 1 20/11/1964 1 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc x

Lê Thị Lương 2 01/06/1968 2 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc

13 1 Nguyễn Thị Phú 1 04/01/1960 2 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc x x

14 2 Nguyễn Thị Toàn 1 16/06/1986 2 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc

Nguyễn Thị Thu Hiếu 3 17/01/2014 2 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc

15 1 Nguyễn Thị Khuân 1 25/12/1955 2 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc x

16 2 Đặng Thị Thê 1 03/01/1935 2 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc x

Lê Thị Đông 3 10/12/1964 2 1 Lạc Thọ Cẩm Lạc

17 1 Hoàng Thị Phương 1 20/06/1962 2 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

18 1 Võ Thị Đấu 1 22/07/1961 2 1 Hoa Thám Cẩm Lạc x

19 5 Võ Hữu Hiếu 1 06/02/1978 1 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

Lê Thị Thu 2 06/04/1983 2 1 Hoa Thám Cẩm Lạc x

Võ Thị Thùy Dung 3 06/01/2007 2 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

Võ Huy Tuấn 3 25/09/2013 1 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

Võ Thị Thùy Dương 3 18/09/2015 2 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

20 4 Lê Văn Hồng 1 12/05/1966 1 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

Lê Thị Lương 2 20/10/1968 2 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

Lê Thị Sen 3 10/05/1993 2 1 Hoa Thám Cẩm Lạc



Lê Văn Thắng 3 16/01/1995 1 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

21 2 Võ Hữu Tự 1 30/03/1944 1 1 Hoa Thám Cẩm Lạc x x

Võ Thị Thảo 2 09/03/1952 2 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

22 4 Lê Văn Đồng 1 08/07/1985 1 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

Bùi Thị Ngân 2 17/10/1989 2 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

Lê Thị Thảo Vy 3 09/12/2015 2 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

Lê Văn Gia Phúc 3 1/3/2020 1 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

23 2 Nguyễn Tiến Chinh 1 05/06/1944 1 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

Nguyễn Thị Quých 2 05/06/1947 2 1 Hoa Thám Cẩm Lạc

24 4 Nguyễn Thị Linh 1 06/07/1980 2 1 Hưng Đạo Cẩm Lạc

Lê Thị Huyền Trang 3 10/01/2005 2 1 Hưng Đạo Cẩm Lạc

Lê Văn Anh Tuấn 3 10/03/2011 1 1 Hưng Đạo Cẩm Lạc

Lê Thị Mai Hoa 3 12/07/2017 2 1 Hưng Đạo Cẩm Lạc

25 4 Võ Hữu Lưu 1 05/06/1951 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Đặng Thị Thiểu 2 05/10/1956 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Võ Hữu Thể 3 05/03/1983 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Võ Hữu Bình 3 02/04/1992 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc x

26 2 Võ Thị Nghị 1 10/12/1963 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc x

Võ Thị Em 3 20/06/1995 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc x

27 5 Võ Duy Bằng   1 17/10/1977 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc x

Võ Thị Lý 2 16/07/1979 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Võ Thị Mỹ 3 31/08/2010 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc



Võ Thuỳ Dương 3 30/03/2012 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc x

Võ Thị Khánh Huyền 3 18/04/2015 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

28 6 Nguyễn Thông 1 15/07/1956 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc x

Phan Thị Hồng 2 10/02/1962 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Nguyễn Đình Khương 3 08/02/1993 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Nguyễn Đình Thắng 3 08/05/1995 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Nguyễn Thị Gái 3 08/06/1998 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Trần Thị Tâm 3 23/08/1996 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

29 2 Võ Thị Tuấn 1 03/02/1972 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc x x

Phan Quỳnh Trang 3 15/03/2006 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

30 3 Phạm Văn Tuyển 1 01/01/1964 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Văn Thị Liên 2 12/12/1966 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Phạm Văn Trung 3 08/09/1991 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

31 3 Lê Văn Nghị 1 24/04/1972 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Nguyễn Thị Cẩm Vân 2 10/04/1971 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Lê Nguyễn Anh Thư 3 13/11/2015 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

32 2 Võ Kim Độ 1 10/10/1964 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc x x

Đinh Thị Hiên 2 10/06/1967 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc x

33 4 Phan Huy Chiến 1 20/06/1981 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Võ Thị Nga 2 06/06/1978 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Phan Thị Thúy 3 10/10/2001 2 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Phan Huy Khánh 3 02/02/2005 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc



34 3 Văn Thị Khánh Hiền 1 22/08/1984 2 1 Phú Đoài
Cẩm 

Lạc
Trần Hoàng Gia Khanh 3 24/05/2010 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

Văn Võ Tá An 3 30/10/2020 1 1 Phú Đoài Cẩm Lạc

35 4 Ngô Anh Đức 1 10/07/1974 1 1 Đinh Phùng Cẩm Lạc

Phan Thị Phương 2 08/08/1978 2 1 Đinh Phùng Cẩm Lạc

Ngô Phan Anh Khánh 3 20/11/2003 1 1 Đinh Phùng Cẩm Lạc

Ngô Phan Anh Quân 3 01/01/2008 1 1 Đinh Phùng Cẩm Lạc

36 3 Nguyễn Tiến Sơn 1 02/03/1966 1 1 Đinh Phùng Cẩm Lạc x

Nguyễn Thị Bình 2 20/09/1962 2 1 Đinh Phùng Cẩm Lạc

Nguyễn Thị Quỳnh 3 05/06/2003 2 1 Đinh Phùng Cẩm Lạc

37 3 Đặng Văn Trí 1 04/01/1958 1 1 Đinh Phùng Cẩm Lạc

Dương Thị Ngợi 2 17/05/1959 2 1 Đinh Phùng Cẩm Lạc x

Đặng Văn Hạnh 3 12/07/1988 1 1 Đinh Phùng Cẩm Lạc

38 5 Võ Kim Danh 1 4/21/1958 1 1 Đinh Phùng Cẩm Lạc x

39 2 Nguyễn Thị Nguyên 1 06/06/1956 2 1 Đinh Hồ Cẩm Lạc

Nguyễn Văn Kiếm 3 19/12/1993 1 1 Đinh Hồ Cẩm Lạc

40 2 Đinh Thị Hiền 1 08/12/1980 2 1 Đinh Hồ Cẩm Lạc x

Đinh Thị Huệ 3 27/05/2006 2 1 Đinh Hồ Cẩm Lạc

41 2 Nguyễn Thị Thủy 1 1/1/1991 2 1 Đinh Hồ Cẩm Lạc

Nguyễn Thị Bảo Trâm 3 3/4/2016 2 1 Đinh Hồ Cẩm Lạc

42 3 Trần Thị Bính 1 19/03/1961 2 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

Võ Văn Minh 3 10/02/1990 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc



Võ Hữu Sáu 3 24/03/2001 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

43 2 Trương Công Huỳnh 1 15/10/1989 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc x x

Trương Công Sang 3 14/06/2012 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

44 2 Đinh Thị Thoàn 1 20/10/1982 2 1 Yên Lạc Cẩm Lạc x x

Đinh Ngọc Diệp 3 03/07/2014 2 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

45 4 Võ Kim Tỏa 1 06/06/1969 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

Võ Thị Luần 2 12/08/1971 2 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

Võ Kim Khuyên 3 06/09/1999 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

Võ Kim Cư 3 20/12/2002 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc x x

46 2 Võ Thị Loan   1 26/03/1965 2 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

Võ Kim Nhâm 3 16/06/2002 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

47 1 Võ Kim Cúc 1 01/01/1964 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc x

48 2 Phạm Văn Khánh 1 07/07/1996 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

Phạm Văn Hoà 5 25/07/2005 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc x

49 2 Võ Kim Sinh 1 09/02/1960 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc x x

Nguyễn Thị Thắm 2 06/04/1958 2 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

50 1 Phạm Thị Tám 1 02/3/1962 2 1 Yên Lạc Cẩm Lạc x

51 5 Phạm Văn Hội 1 07/03/1983 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

Mai Thị Hoài 2 27/07/1985 2 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

Phạm Thị Tường Vi 3 10/08/2009 2 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

Phạm Anh Tuấn 3 01/11/2011 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc

Phạm Bảo Long 3 21/10/2018 1 1 Yên Lạc Cẩm Lạc



52 3 Võ Hữu Thung 1 07/07/1958 1 1 Quang Trung II Cẩm Lạc

Phạm Thị Văn 2 15/08/1959 2 1 Quang Trung II Cẩm Lạc

Võ Văn Hạnh 3 06/03/1993 2 1 Quang Trung II Cẩm Lạc

53 3 Lê Văn Tám 1 10/10/1962 1 1 Quang Trung II Cẩm Lạc

Võ Thị Vệ 2 15/12/1964 2 1 Quang Trung II Cẩm Lạc

Lê Văn Kỳ 3 10/10/1991 2 1 Quang Trung II Cẩm Lạc

54 1 Võ Thị Nga 1 15/10/1962 2 1 Quang Trung II Cẩm Lạc x

55 4 Lê Văn Thìn 1 5/19/1950 1 2 Quang Trung II Cẩm Lạc

Lê Thị Lường 2 5/20/1953 2 3 Quang Trung II Cẩm Lạc

Lê Văn Thích 3 7/7/1979 1 4 Quang Trung II Cẩm Lạc x

Lê Văn Thể 3 5/15/1993 1 5 Quang Trung II Cẩm Lạc

56 5 Võ Quốc Việt 1 10/05/1960 1 1 Quang Trung II Cẩm Lạc x

Lê Thị Phương 2 01/04/1959 2 1 Quang Trung II Cẩm Lạc x

Võ Hữu Thắng 3 24/08/1985 1 1 Quang Trung II Cẩm Lạc

Võ Hữu Huynh 3 19/01/1993 1 1 Quang Trung II Cẩm Lạc

Nguyễn Thị Lệ 3 05/11/1993 2 1 Quang Trung II Cẩm Lạc

57 3 Võ Thị Lý    1 02/02/1966 2 1 Quang Trung I Cẩm Lạc x x

Võ Thị Hiên 3 15/06/2007 2 1 Quang Trung I Cẩm Lạc

Võ Thị Thuý 3 15/06/2007 2 1 Quang Trung I Cẩm Lạc



58 2 Nguyễn Thị Vân 1 10/10/1965 2 1 Quang Trung I Cẩm Lạc x

Nguyễn Thị Phúc 3 23/03/2000 2 1 Quang Trung I Cẩm Lạc

59 3 Võ Thị Phượng 1 04/06/1952 2 1 Quang Trung I Cẩm Lạc

Lê Văn Hiệp 3 12/12/1984 1 1 Quang Trung I Cẩm Lạc

Lê Thị Lương 3 22/12/1989 2 1 Quang Trung I Cẩm Lạc

60 1 Lê  Thị Căn 1 10/01/1946 1 2 Quang Trung I Cẩm Lạc x

61 1 Lê Thị Quang 1 10/02/1950 1 3 Quang Trung I Cẩm Lạc x x

Danh sách trên gồm 61 hộ,  166 khẩu. Tỷ lệ 3,66%

Cẩm Lạc, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Văn Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Văn Dũng
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